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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4854568802 ĐỖ THỊ HOÀI  ANH  

2 4854568804 NGUYỄN HỮU THÁI  BẢO  

3 4854568806 NGUYỄN PHÚ GIA  BẢO  

4 4854568811 NGUYỄN QUỐC  BẢO  

5 4854568813 HỨA THÀNH  CÔNG  

6 4804489798 LÊ PHẠM BẢO  CHÂU  

7 4854568816 NGUYỄN NGỌC HOÀNG  CHÂU  

8 4854568818 BÙI VĂN  CHƯƠNG  

9 4854568820 NGUYỄN  ĐỨC  

10 4854568821 LÊ NGUYỄN VIỆT  HÀ  

11 4854568824 NGUYỄN THỊ MỸ  HẠNH  

12 4854568825 DƯƠNG THỊ NGỌC  HÂN  

13 4854568827 DƯƠNG LÂM GIA  HUY  

14 4854568831 NGUYỄN  HƯNG  

15 4854568832 PHAN THẾ  KHẢI  

16 4804489808 ĐINH GIA  KHANG  

17 4854568833 NGUYỄN ĐỨC  LIÊM  

18 4854568835 VÕ NGUYỄN KHÁNH  LINH  

19 4854568837 HÀ THẢO  LY  

20 4854568838 NG. PHƯƠNG UYÊN  LY  

21 4854568840 HUỲNH KIM  NGÂN  

22 4804489858 ĐOÀN NGỌC  NHÂN  

23 4854568843 LÊ ĐẶNG DIỆU  NHI  

24 4854568845 LÊ ĐẶNG HUYỀN  NHI  

25 4854568847 PHAN HOÀNG TRÚC  PHƯƠNG  

26 4812098285 LÊ ĐÌNH  QUANG  

27 4854568856 NGUYỄN MINH  QUÂN  

28 4854568857 ĐỖ ANH  TÂN  

29 4854568859 CỔ QUỐC  TÍN  

30 4854568862 PHAN NGỌC  THẠCH  

31 4854568864 NGUYỄN HOÀNG ANH  THƯ  

32 4804489872 TRẦN NGUYỄN MINH  THƯ  

33 4854568866 NGUYỄN THỊ THANH  TRANG  

34 4804489827 ĐỖ HOÀNG BẢO  TRÂN  

35 4854568868 TRẦN THÀNH  TRUNG  

36 4804489829 CHÂU NHÃ  UYÊN  

37 4854568869 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG  VI  

38 4854568870 MAI QUANG  VŨ  

39 4804489834 TRẦN VÕ PHƯƠNG  VY  

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
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